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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC THỰC HIỆN ĐỢT THANH TRA CÁC TỔ CHỨC LÀM KINH TẾ THEO QUYẾT ĐỊNH 268-CT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG  
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 4 tháng 7 năm 1981;
Để chấn chỉnh và thiết lập trật tự trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của các tổ chức làm kinh tế do các cơ quan hành chính, các Viện nghiên cứu khoa học, các trường học, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng theo nghề nghiệp lập ra theo Quyết định 268-CT ngày 30 tháng 7 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương và các Bộ, ngành có liên quan,
QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Giao cho Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương, các Bộ: Thương mại và du lịch, Tư pháp, Nội vụ, Trọng tài kinh tế Nhà nước và mời Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tham gia thực hiện một đợt thanh tra từ nay đến hết năm 1991, các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ của các tổ chức làm kinh tế do các cơ quan hành chính, các Viện nghiên cứu khoa học, các trường học, các đoàn thể chính trị - xã hội và các hội quần chúng theo nghề nghiệp đặt ra theo Quyết định 268-CT ngày 30 tháng 7 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kể cả các tổ chức làm kinh tế thuộc diện này của Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ.

Yêu cầu, nội dung và kế hoạch triển khai được thanh tra theo bản đề cương kèm Quyết định này. 

Điều 2. Ở một số đơn vị trọng điểm tại một số địa bàn trọng điểm (Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng...) đoàn thanh tra Trung ương phối hợp với Uỷ ban Nhân dân địa phương trực tiếp tổ chức thanh tra. ở các nơi khác, do Uỷ ban Nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo thanh tra theo kế hoạch thống nhất của đoàn thanh tra Trung ương. 

Điều 3. Thành lập đoàn thanh tra Trung ương để thực hiện Điều 1 và Điều 2 của Quyết định này. Thành phần đoàn thanh tra Trung ương gồm :

- Bộ trưởng Bộ Tài chính, trưởng đoàn, thực hiện chức năng đặc phái viên của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

- Đại diện có thẩm quyền của ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương, Bộ Thương mại và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ, Trọng tài Kinh tế Nhà nước là thành viên.

- Mời đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tham gia đoàn thanh tra Trung ương để tiến hành đợt thanh tra này.

Ở các tỉnh, thành phố cũng lập đoàn thanh tra của tỉnh, thành phố với thành phần tương tự để trực tiếp thanh tra trên địa bàn.

Đoàn thanh tra Trung ương và đoàn thanh tra của tỉnh, thành phố có thể lập các tổ chức thanh tra trực thuộc mình.

Điều 4. Đoàn thanh tra Trung ương và đoàn thanh tra tỉnh, thành phố có quyền xử lý tại chỗ theo đúng pháp luật những vi phạm của các tổ chức làm kinh tế theo Quyết định 268-CT.

Điều 5. Thủ trưởng các cơ quan hành chính, các Viện nghiên cứu khoa học, các trường học, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng theo nghề nghiệp có các tổ chức làm kinh tế thuộc diện này có trách nhiệm cùng các tổ chức làm kinh tế đó cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, nội dung thanh tra theo yêu cầu của các đoàn và các tổ chức thanh tra.

Điều 6. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có thẩm quyền trưng dụng các cán bộ của các ngành, các cơ quan có liên quan như quản lý thị trường, nội vụ, quân đội. Để thực hiện nhiệm vụ thanh tra theo Quyết định này.

Điều 7. Kinh phí cho đợt thanh tra do đoàn thanh tra dự trù với cơ quan Tài chính cùng cấp theo sự hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 8. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 9. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Trưởng ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương, thủ trưởng các Bộ, Uỷ ban nhân dân Nhà nước, cơ quan khác thuộc Hội đồng Bộ trưởng và Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

	 
	Phan Văn Khải
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ĐỀ CƯƠNG
KẾ HOẠCH THANH TRA VỀ THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 268-CT CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ RƯỞNG VỀ ĐĂNG KÝ VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC LÀM KINH TẾ DO CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH VÀ CÁC ĐOÀN THỂ THÀNH LẬP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 314-CT ngày 15 tháng 10 năm 1991)
Để phát huy mặt tích cực, khắc phục các biểu hiện tiêu cực trong hoạt động của các tổ chức làm kinh tế do các cơ quan hành chính, các Viện nghiên cứu khoa học, các trường học, các đoàn thể chính trị - xã hội và các Hội quần chúng theo nghề nghiệp thành lập theo Quyết định 268-CT ngày 30 tháng 7 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng; khôi phục kỷ cương trật tự trong kinh doanh, góp phần phát triển sản xuất, ổn định nền kinh tế; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định chỉ đạo một đợt thanh tra toàn diện các mặt hoạt động kinh doanh (bao gồm kinh doanh sản xuất, buôn bán xuất nhập khẩu và các hoạt động dịch vụ) của các tổ chức làm kinh tế thuộc diện này trong cả nước. 

I - YÊU CẦU CỦA ĐỢT THANH TRA 
1. Thông qua việc thanh tra các tổ chức làm kinh tế thuộc diện thi hành Quyết định 268-CT ngày 30 tháng 7 năm 1990 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và các tổ chức làm kinh tế thuộc loại này của Bộ quốc phòng và Bộ Nội vụ mà kết luận cơ quan nào, đơn vị nào chấp hành đúng và không đúng việc quy định thành lập, xin phép và cấp giấy phép và chấp hành luật của Nhà nước trong kinh doanh. Nếu có sự vi phạm pháp luật thì làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm cụ thể.

2. Qua thanh tra, đánh giá mặt được và chưa được của việc thực hiện mục đích và yêu cầu đã đề ra trong quyết định 268-CT (khuyến khích các hoạt động sản xuất và dịch vụ phục vụ sản xuất nhằm bổ sung kinh phí hoạt động cho đoàn thể góp phần cải thiện đời sống và sắp xếp việc làm cho số cán bộ, nhân viên dôi ra). Từ đó rút ra kết luận và kiến nghị sửa đổi hoặc bổ sung quyết định 268-CT.

3. Toàn bộ đợt thanh tra phải tiến hành nhanh, gọn làm đến đâu xử lý ngay đến đó; biểu dương kịp thời những cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm chỉnh và sử lý tại chỗ theo đúng pháp luật, những cơ quan, đơn vị cố tình làm trái quy định trong quyết định 268-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng làm cho các tổ chức kinh tế này hoạt động một cách lành mạnh.

II - NỘI DUNG THANH TRA
Căn cứ vào những quy định trong Quyết định 268-CT, chú ý các vấn đề sau:

1. Thực chất của tổ chức làm kinh tế này thuộc loại hình gì? Là kinh tế tập thể hay quốc doanh? Kinh tế tư nhân hay công ty cổ phần hoặc tư nhân núp bóng cơ quan, đoàn thể?

2. Các thủ tục khi thành lập có thực hiện đúng theo quy định trong Điều 4 và 5 của Quyết định 268-CT và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính không?

3. Cơ quan nào ra quyết định thành lập, cấp giấy phép, cấp đăng ký kinh doanh? Có thực hiện đúng quy định hiện hành không? Ai chịu trách nhiệm?

4. Với những ngành nghề, mặt hàng kinh doanh cần có giấy phép riêng có được cơ quan chủ quản ngành nghề cấp giấy phép trước khi cơ quan tài chính cấp đăng ký và giấy phép kinh doanh không?

5. Việc sử dụng các tài sản của Nhà nước vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức này có được thực hiện đúng những quy định trong Điều 6 Quyết định 268-CT không.

6. Từ ngày ra đời đến nay, các tổ chức kinh tế này đã hoạt động kinh doanh như thế nào? Đối chiếu với mục đích, yêu cầu nói trong Điều 1 Quyết định 268-CT và nội dung kiểm tra trong Chỉ thị 317-CT ngày 17 tháng 10 năm 1989 thì được gì, chưa được gì, mất gì? Tại sao? Trách nhiệm do ai?

7. Các cơ quan hành chính, các Viện nghiên cứu khoa học, các trường học, các đoàn thể và Hội quần chúng theo nghề nghiệp đã thực hiện vai trò quản lý, giám sát các tổ chức kinh tế do mình lập ra như thế nào? Các cơ quan chức năng, Uỷ ban Nhân dân các cấp thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động của các tổ chức kinh tế loại này như thế nào? Có gì vướng mắc? Nếu kém hiệu lực thì do nguyên nhân gì? 

III - ĐỐI TƯỢNG THANH TRA 
Tất cả các đơn vị, tổ chức kinh tế được lập ra theo Quyết định 268-CT, không miễn trừ đối với tổ chức nào, đặc biệt chú ý những tổ chức kinh tế để tư nhân núp bóng hoạt động kinh doanh trái phép, buôn lậu, trốn thuế. 

IV - PHẠM VI VÀ THỜI GIAN THANH TRA. 
- Thanh tra từ ngày đơn vị, tổ chức kinh tế thuộc loại này được thành lập đến nay.

- Cuộc thanh tra được tiến hành trong cả nước từ nay đến hết năm 1991.

V - TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thành lập đoàn thanh tra Trung ương và các đoàn thanh tra của các tỉnh, thành phố có chức năng, quyền hạn sử lý tại chỗ những vi phạm pháp luật của các tổ chức kinh tế được thành lập theo Quyết định 268-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

- Thành phần đoàn thanh tra Trung ương:

+ Trưởng đoàn: Bộ trưởng Bộ Tài chính, đặc phái viên của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

+ Thành viên: đại diện có thẩm quyền của các Bộ : Thương mại và Du lịch, Tư pháp, Quốc phòng, Nội vụ, ban chỉ đạo quản lý thị trường Trung ương, Trọng tài kinh tế Nhà nước và mời đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tham gia.

+ Trụ sở của đoàn thanh tra Trung ương đặt tại Bộ Tài chính và sử dụng con dấu của Bộ Tài chính.

2. Nhiệm vụ của đoàn thanh tra Trung ương:

- Lập kế hoạch thanh tra và chỉ đạo việc triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra các tổ chức làm kinh tế thuộc diện Quyết định 268-CT trong phạm vi cả nước.

- Lập một số tổ thanh tra của Trung ương để tiến hành thanh tra trực tiếp một số đơn vị tiêu biểu có nhiều vấn đề, ở các địa bàn trọng điểm: Hà Nội, Hải Phòng, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hậu Giang...

- Hướng dẫn và giao cho Uỷ ban Nhân dân các tỉnh, thành phố lập đoàn thanh tra và các tổ thanh tra của tỉnh, thành phố với thành phần gồm những cơ quan như trên để tiến hành thanh tra các tổ chức kinh tế thuộc diện này trong địa phương.

- Tổ chức tập huấn cán bộ để thống nhất mục đích, yêu cầu, nội dung, phương pháp biểu mẫu thống kê... trước khi các đoàn và tổ thanh tra triển khai công tác.

- Hàng tháng gửi báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về tiến độ thực hiện và kết quả thanh tra, xử lý. Cuối đợt thanh tra phải có báo cáo tổng kết và nêu những kiến nghị. 

